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1 20DH713935 Bùi Trần Kim Phụng NN Tư tưởng HCM 14/8/2023 15g30 0944002105 4

Luật lao động 16/8/2023 13g00

2 21DH716280 Lê Nguyễn Ý Vi NN Tư tưởng HCM 15/8/2023 08g45 0937063995 4

3 20DH712013 Đỗ Thị Kiều Trang NN Biên dịch chuyên ngành A-V 15/8/2023 09g30 0966755451 4

4 20DH691616 Bùi Thị Trúc Nhi ĐP Đọc hiểu văn hóa, xã hội NB 1 15/8/2023 08g30 0342554756 4

Thực hành VB tiếng Nhật 1 16/8/2023 14g30

5 21DH718898 Lê Dương Thanh Trúc NN Tư tưởng HCM 15/8/2023 10g00 0983177170 4

Giao Tiếp công sở 18/8/2023 13g00

6 20DH712497 Nguyễn Thúy Mai NN Tư tưởng HCM 14/8/2023 15g30 0363410939 4

Tổng quan du lịch 17/8/2023 07g30

7 22DH716376 Tôn Minh Trí NN Đọc tiếng Anh 2 11/8/2023 07g30 0822235459 3

8 20DH712266 Nguyễn Ngọc Nam Phương NN Tư tưởng HCM 14/8/2023 15g30 0909466326 4

Luật giáo dục 17/8/2023 13g00

9 22DH712198 Huỳnh Đoàn Minh Khôi NN Tâm lý học đại cương 14/8/2023 14g00 0779191004 4 đợt 3->4

Nghe-Nói tiếng Anh 2 16/8/2023 13g00

10 20DH714697 Nguyễn Thị Thanh Hoài NN Quản trị học nhập môn 17/8/2023 13g00 0784652790 4

Giao Tiếp công sở 18/8/2023 07g30

11 22DH301824 Nguyễn Hồng Anh Thư KTTC Đại cương pháp luật VN 17/8/2023 09g30 0326974324 4

Nguyên lý kế toán 18/8/2023 14g30

12 20DH713887 Nguyễn Đình Trung NN Chủ nghĩa xã hội khoa học 14/8/2023 13g00 0972716016 4

Giao Tiếp công sở 18/8/2023 07g30

13 21DH718687 Lý Thị Phương Thảo NN Ngữ âm thực hành 15/8/2023 13g00 0982644515 4

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC THỰC HÀNH GDQP ĐỢT 4 XIN VỀ THI HK2/2022-2023

(Kèm theo Công văn số 342/ĐNT-ĐTĐH ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Trường  Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chi Minh)



2

STT Mã sinh viên Họ tên Khoa Môn Thi Ngày thi Giờ thi Số điện thoại Đợt học QP Ghi chú

14 21DH715101 Huỳnh Thị Trang NN Tổng quan du lịch 17/8/2023 07g30 0385829481 4

15 21DH710542 Nguyễn Thị Ngọc Bích NN Tổng quan du lịch 17/8/2023 07g30 0337403304 4

16 21DH741242 Dương Nguyễn Anh Thư NN Tư tưởng HCM 15/8/2023 10g00 0369032633 4

17 21DH712209 Nguyễn Phương Loan NN Quản trị học nhập môn 16/8/2023 07g30 0976072242 4

Luật lao động 16/8/2023 13g30

18 21DH713964 Nguyễn Trần Tiến Quốc NN Tư tưởng HCM 15/8/2023 07g30 0933800070 4

19 21DH710565 Ngô Phan Ngọc Châu NN Văn minh Anh 18/8/2023 14g30 0902102075 4

20 20DH711642 Phùng Nhã Thy NN Chủ nghĩa xã hội khoa học 14/8/2023 13g00 0901638790 4

Tư tưởng HCM 14/8/2023 15g30


